
Biểu số 07: Tổng hợp các nguồn thu từ đất​
(Kèm theo Báo cáo số …./…. ngày...tháng...năm... của UBND tỉnh/thành phố...) 

ĐVT: Triệu đồng 

STT 
Đơn vị 
thực 
hiện 

Các nguồn thu từ đất 

Tiền sử dụng đất Thuế 
SDĐ 

Thuế 
thu 

nhập 
từ 

chuyển 
quyền 
SDĐ 

Phí 
và 
lệ 

phí 

Nguồn 
thu 

khác 
Tổng cộng 

Tiền 
thu 
từ 

giao 
đất 

Tiền 
thu từ 

cho 
thuê 
đất 

Tiền 
thu từ 
chuyển 

mục 
đích sử 
dụng 
đất 

Tiền 
thu từ 
công 
nhận 
quyền 

sử dụng 
đất 

Trong 
đó: 
Thu 

từ đấu 
giá đất 

     

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(6)+(7)+(8)+(9) 

I Cấp 
tỉnh                   - 

II Cấp 
huyện - -       - - - - - 

1 Huyện A                   - 

2 Huyện B                   - 

3 Huyện 
....                   - 

  

 


